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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI LĂM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015  quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 626/BC-KTNS ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (chi tiết có nội dung Đồ án kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch, UBND tỉnh có thể điều chỉnh một số chỉ tiêu không làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy hoạch. Trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy hoạch, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết.

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười lăm thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục

NỘI DUNG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
  CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÓNG SẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của HĐND tỉnh)


1. Phạm vi, quy mô lập quy hoạch

1.1. Phạm vi, ranh giới 

Khu vực lập quy hoạch thuộc bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc tiếp giáp đất nông nghiệp thuộc xã Lóng Sập.

- Phía Nam và phía Đông giáp khu vực đồi núi thuộc xã Lóng Sập.
- Phía Tây giáp biên giới Việt - Lào, Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu (sử dụng tạm thời), Chi cục hải quan (sử dụng tạm thời).

1.2. Quy mô lập quy hoạch  
- Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch: 12 ha.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 10 ha.
2. Tính chất

- Là cửa khẩu quốc tế, có vị trí địa đầu của tổ quốc, là một trong những động lực phát triển của tỉnh Sơn La và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

- Là đầu mối giao thương của tỉnh Sơn La, vùng Tây Bắc với các nước Lào, Myanmar, Thái Lan; điểm trung chuyển hàng hoá, khách du lịch quan trọng trên tuyến hành lang biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào.

- Là đầu mối giao thông, điểm lưu thông, vận chuyển hàng hoá quan trọng trên quyến Quốc lộ 43.

- Là trung tâm thương mại cửa khẩu, kinh doanh hàng hoá miễn thuế và trưng bày giới thiệu hàng hoá thủ công và các sản vật độc đáo của Mộc Châu, đáp ứng nhu cầu xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hoá và là điểm du lịch, mua sắm.

- Là khu vực có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

3. Quy hoạch sử dụng đất

 3.1. Các khu chức năng chính 

- Quốc môn kết hợp Trạm kiểm soát liên hợp: Bố trí ở vị trí Phía Tây khu vực, nằm trên trục chính trung tâm Quốc lộ 43.
- Khu bãi xe nhập khẩu: Vị trí tại phía Tây Nam và phía Bắc của khu đất, là dây truyền tổ chức liên hoàn các chức năng (bao gồm: Bãi xe chờ nhập -> trạm kiểm tra, cân, soi -> trạm kiểm dịch -> bãi kiểm hóa, kiểm dịch -> kho ngoại quan -> sân sơ chế -> bãi hạ tải).

- Khu bãi xe xuất khẩu: Vị trí nằm ở trung tâm khu đất, tiếp cận với Quốc lộ 43 và đường đi khu công nghiệp hỗ trợ (đi từ Mộc Châu -> trạm Barie kiểm soát -> bãi chờ xuất -> làm thủ tục thông quan).

- Khu trung tâm thương mại cửa khẩu: Vị trí tại phía Đông của khu vực, với chức năng giới thiệu các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ đặc trưng của địa phương, điều hành hướng dẫn du lịch, cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn cho khách du lịch.

- Khu khách sạn: Vị trí tại phía Đông Bắc khu vực, với chức năng phục vụ nhu cầu ẩm thực, lưu trú của du khách khi đến với khu vực cửa khẩu, kết hợp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng,...

- Các khu cơ quan (trạm biên phòng cửa khẩu, trạm hải quan, trạm y tế) phục vụ việc kiểm soát khu vực cửa khẩu.

3.2. Quy hoạch sử dụng đất 

- Quốc môn kết hợp Trạm kiểm soát liên hợp: Bố trí ở vị trí Phía Tây khu vực, nằm trên trục chính trung tâm QL43. Diện tích đất 6.060 m2, mật độ xây dựng tối đa 50%, hệ số sử dụng đất 1,5 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Trạm kiểm tra, cân, soi: Diện tích đất 780 m2, mật độ xây dựng 50%, hệ số sử dụng đất 1,5 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Trạm kiểm dịch: Diện tích đất 510 m2, mật độ xây dựng 50%, hệ số sử dụng đất 1,5 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Trạm y tế: Diện tích đất 570 m2, mật độ xây dựng 50%, hệ số sử dụng đất 1,5 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Trung tâm thương mại cửa khẩu: Diện tích đất 10.000 m2, mật độ xây dựng 35%, hệ số sử dụng đất 1,05 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m, khoảng lùi tối thiểu 03 m so với với chỉ giới đường đỏ.

- Khách sạn: Diện tích đất 4.420 m2, mật độ xây dựng 35%, hệ số sử dụng đất 1,05 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Trạm biên phòng cửa khẩu: Diện tích đất 1.780 m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 1,2 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Trạm hải quan: Diện tích đất 1.780 m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 1,2 lần; tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao tối đa 20 m.

- Bãi xe xuất nhập cảnh: Diện tích đất 1.830 m2, mật độ xây dựng tối đa 30%, hệ số sử dụng đất 0,3 lần; tầng cao tối đa 1 tầng, chiều cao tối đa 10m.

- Bãi xe hàng: Diện tích đất 24.390 m2, mật độ xây dựng tối đa 30%, hệ số sử dụng đất 0,3 lần; tầng cao tối đa 1 tầng, chiều cao tối đa 10 m.

- Các khu cây xanh: Bố trí phân tán theo địa hình, tận dụng các yếu tố tự nhiên kết hợp nhân tạo nhằm cải thiện cảnh quan cho toàn khu vực.

4. Thiết kế đô thị

4.1. Các công trình điểm nhấn và các tầm nhìn quan trọng 

- Công trình chủ đạo: Trạm kiểm soát liên hợp kết hợp Quốc môn quy mô kiến trúc hoành tráng ngang qua trục giao thông chính thể hiện sự chào đón, mến khách thân thiện của dân tộc Việt Nam. Là công trình kiến trúc điểm nhấn quan trọng của khu vực cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập.

- Các tầm nhìn quan trọng: Hướng chính từ cột mốc biên giới 255 đến Trạm kiểm soát liên hợp kết hợp Quốc môn; Hướng phụ theo tuyến giao thông phía Đông vòng theo sườn núi đến các khu chức năng trong khu vực.

4.2. Công trình kiến trúc
Công trình kiến trúc trong khu vực có hình thức hiện đại, có tính biểu tượng phù hợp với giá trị truyền thống địa phương.

4.3. Khoảng lùi công trình 


Khoảng lùi của công trình tuân thủ quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến giao thông, cụ thể:

- Đối với các công trình, khu đất dọc theo QL43 hiện hữu có khoảng lùi 9 m để đảm bảo hành lang an toàn đường bộ.

- Đối với các khu đất khác, không tiếp cận trực tiếp với QL43, như công trình công cộng, công trình dịch vụ khoảng lùi từ 0 - 6m.

4.4. Hệ thống cây xanh

Ưu tiên lựa chọn các loài cây xanh đô thị, cây bóng mát, cây bụi, hoa trang trí … phù hợp với điều kiện tự nhiên trong khu vực. 

5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

5.1. San nền, chuẩn bị kỹ thuật 

- San nền cục bộ bám sát địa hình tự nhiên.

- Hướng thoát nước mặt tận dụng địa hình tự nhiên đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy.

5.2. Giao thông

Giao thông trong khu vực gồm mặt cắt 1A - 1A và 1B - 1B, quy mô lộ giới 15,5 m, đây là trục giao thông đối ngoại kết nối khu vực quy hoạch với các khu vực lân cận theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.

5.3. Cấp nước 

- Nguồn cấp từ trạm cấp nước sạch công suất 5000 m3/ngđ cách khu vực nghiên cứu khoảng 3 km (theo quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt).
- Mạng lưới cấp nước: Từ đường ống phân phối cấp nước từ trạm cấp nước, thiết kế các tuyến ống cấp nước có đường kính từ (110÷(200mm chạy dọc các trục đường giao thông để cấp nước cho khu vực quy hoạch.

- Thiết kế các trụ cứu hỏa trên đường ống có đường kính ( (110mm chạy dọc theo các đường quy hoạch, họng chữa cháy được bố trí gần ngã ba, ngã tư thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy.

 5.4. Cấp điện

Nguồn cấp điện từ 2 trạm biến áp 35/(22) 0.4kv kiểu kiốt xây mới có công suất lần lượt là 500KVA và 600KVA. Toàn bộ hệ thống cáp luồn trong ống nhựa xoắn, đi ngầm.

5.5. Thông tin liên lạc

Mạng lưới hạ tầng thông tin liên lạc (Cống chờ cáp, hố ga, bể cáp, ganivo, …) bố trí đi ngầm tại khu vực cải tạo mở rộng khu dân cư, bố trí đi nổi khu vực ngoài khu dân cư và được xây dựng đồng thời, đồng bộ với hệ thống đường giao thông đảm bảo việc hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc theo từng giai đoạn phát triển.

5.6. Thoát nước mặt, thoát nước thải 

Thiết kế hệ thống thoát nước mặt riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải. Mạng lưới phân tán theo hình nhánh, sử dụng cống tròn, rãnh kết cấu bê tông cốt thép hoặc rãnh xây, cụ thể:

+ Trên cơ sở quy hoạch san nền, thiết kế hệ thống thoát nước mưa bao gồm các tuyến cống tròn, rãnh chôn dưới lòng đường ngay sát mép vỉa hè và được xây dựng đồng thời với việc xây dựng các tuyến đường giao thông. 

+ Nước thải sau khi được thu gom, sẽ theo hệ thống đường ống ra khu xử lý nước thải số 03 của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, cách khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khoảng hơn 1 km. Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu theo quy định sẽ được xả ra nguồn tiếp nhận.

5.7. Chất thải rắn

Bố trí các điểm thu gom rác, chất thải rắn tập trung tại các tuyến đường chính, sau đó được vận chuyển về khu vực xử lý tập trung.

6. Kinh tế xây dựng

6.1. Phân kỳ đầu tư  

- Giai đoạn đầu: Từ năm 2024 đến năm 2029 ưu tiên đầu tư xây dựng Quốc môn, trạm kiểm soát liên hợp, trạm biên phòng, trạm hải quan, trạm y tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với tổng chi phí khoảng 325 tỷ đồng.

- Giai đoạn tiếp theo: Xây dựng các dự án còn lại trong khu vực quy hoạch (gồm: Khu khách sạn; khu trung tâm thương mại cửa khẩu;…).

6.2. Nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác./.
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